
I

1 Ông Đỗ Quang Kiên 1981
Công an viên thôn Xuân 

Lôi, xã Đình Dù

Từ tháng 12/2005 đến 

tháng 9/2023
17 năm 10 tháng 1,395,150 35,576,325

II

1 Nông Ngọc Thanh 1978

Công an viên thị trấn, 

Trưởng ban bảo vệ dân 

phố thị trấn Như Quỳnh

Từ tháng 01/2009 đến 

30/6/2024
15 năm 6 tháng 1.0 40,500,000

2 Ông Nguyễn Văn Hợi 1959
Công văn viên thôn Tân 

Nhuế, xã Lạc Đạo

Từ tháng 10/2020 đến 

30/6/2024
3 năm 9 tháng 1.2 6,480,000

3 Ông Sái Văn Nhung 1979
Công văn viên thôn Hùng 

Trì, xã Lạc Đạo

Từ tháng 10/2017 đến 

30/6/2024
6 năm 9 tháng 1.3 14,040,000

4 Ông Nguyễn Văn Hiếu 1995
Công an viên thôn Bùng 

Đông, xã Đại Đồng

Từ tháng 01/2021 đến 

30/6/2024
3 năm 6 tháng 1.2 6,480,000

67,500,000Tổng cộng

Công an viên hưởng chế độ theo Nghị quyết số 456/2024/NQ-HĐND

Mức phụ cấp 

hàng tháng 

(hệ số lần 

mức lương 

cơ sở) 

Ghi chú

DANH SÁCH

CÔNG AN VIÊN HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP MỘT LẦN CỦA UBND HUYỆN VĂN LÂM

  (Kèm theo Công văn số         /SNV-XDCQ   ngày       /       /2025 của Sở Nội vụ)

Đơn vị: đồng

STT Họ và tên công an xã

Ngày 

tháng, 

năm sinh

Chức danh, chức vụ, đơn 

vị công tác

Số năm, tháng 

làm công an xã

Tiền lương 

phụ cấp bình 

quân 5 năm 

cuối trước 

thời gian nghỉ 

việc

Mức hưởng trợ 

cấp 1 lần

Từ tháng/năm đến 

tháng/năm

Công an viên nghỉ theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP
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